
Trình độ Chuyên môn Số và loại 
Thiết kế kết cấu xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp; 
Thiết kế xây dựng công trình 
HTKT (San nền, vỉa hè, thoát 
nước nội bộ)./.

KS-054-00029 2/16/2017

Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 054-0025
Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ 
quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

09/QLDA

Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ 
Giám đốc tư vấn quản lý dự án

28/2014/CN/GĐQ
LDA

Thiết kế kết cấu xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp; 
Thiết kế xây dựng công trình 
HTKT (San nền, vỉa hè, thoát 
nước nội bộ)./.

KS-054-00030 3/30/2017

Giám sát thi công "xây dựng và 
hoàn thiện" công trình dân dụng 
và công nghiệp; công trình HTKT 
(san nền, vỉa hè, thoát nước nội 
bộ)

GS1-054-00056 12/1/2018

Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 054-0024
Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ 
quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

526QĐ-
110/QLDA

Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ 
Giám đốc tư vấn quản lý dự án

29/2014/CN/GĐQ
LDA 

Thiết kế quy hoạch xây dựng; 
Thiết kế kiến trúc công trình và 
nội - ngoại thất công trình

KTS-054-00053 5/26/2020

Chứng chỉ bồi dưỡng sau đại học 
"Quy hoạch, kiến trúc,công nghệ 
và quản lý nhà cao tầng"
Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ 
chủ nhiệm lập dự án

07/2012/CN/CNL
DA 

4 Phan Việt Hưng
Đại học, 
Kiến trúc 
sư

Thiết kế quy hoạch xây dựng; 
Thiết kế kiến trúc công trình, Thiết 
kế nội-ngoại thất công trình./.

KTS-054-00152 1/24/2019

Thiết kế quy hoạch xây dựng; 
Thiết kế kiến trúc công trình, Thiết 
kế nội-ngoại thất công trình./.

KTS-054-00035 10/14/2018

Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ 
quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

35/QĐ-110/QLDA 

1

2

5

Hồ Văn Quang
Thạc sĩ, 
KSXD 
DD&CN

Phan Văn Thuần
Thạc sĩ, 
Kiến trúc 
sư

DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN MÔN

Đại học, 
Kiến trúc 
sư

 Phan Thế Đạt3

Thời hạnSTT Họ và tên
Trình độ, chuyên môn, số và loại chứng chỉ

Bùi Đăng Lào
Đại học, 
KSXD 
DD&CN



6 Trần Xuân Trịnh
Đại học, 
Kiến trúc 
sư

Thiết kế kiến trúc công trình KTS-054-00149 10/14/2018

7 Nguyễn Hoài Bắc
Đại học, 
Kiến trúc 
sư

Thiết kế kiến trúc công trình xây 
dựng dân dụng và công nghiệp./. KTS-054-00107 8/7/2016

8 Nguyễn Khoa Quang
Đại học, 
Kiến trúc 
sư

Thiết kế kiến trúc công trình./. KTS-054-00168 4/14/2020

9 Đỗ Hòa
Đại học, 
KSXD 
DD&CN

Thiết kế kết cấu xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp, 
HTKT./.

KS-054-00031 10/17/2016

Thiết kế kết cấu công trình xây 
dựng dân dụng và công nghiệp./. KS-054-00190 1/24/2019

Giám sát thi công "xây dựng và 
hoàn thiện" công trình dân dụng 
và công nghiệp./.

GS1-054-00084 3/30/2017

Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ 
quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

34/QĐ-110/QLDA 

11  Nguyễn Đăng Bảng
Đại học, 
KSXD 
DD&CN

Thiết kế kết cấu xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp./. KS-054-00232 9/2/2019

12 Nguyễn Thanh Long
Đại học, 
KSXD 
DD&CN

Thiết kế kết cấu xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp./. KS-054-00369 8/14/2016

13  Trần Ngọc Hoàng 
Minh

Đại học, 
Kỹ sư xây 
dựng Cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông, hạ tầng kỹ thuật./. KS-054-00312 8/25/2015

Thiết kế xây dựng công trình thủy 
lợi; Thiết kế công trình xây dựng 
HTKT (San nền, vĩa hè, thoát 
nước nội bộ)./.

KS-054-00247 4/14/2020

Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 054-0022
Thiết kế điện công trình dân dụng 
và công nghiệp; Thiết kế các công 
trình điện có điện áp đến 35KV./.

KS-054-00215 6/19/2019

Giám sát "Lắp đặt thiết bị công 
trình" điện dân dụng và công 
nghiệp./.

GS1-054-00573 8/14/2016

Thiết kế cấp thoát nước đô thị./. KS-054-00457 8/17/2018
Giám sát thi công "xây dựng và 
hoàn thiện" công trình cấp thoát 
nước./.

GS1-054-00821 8/7/2018

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật 
(San nền, vĩa hè, thoát nước nội 
bộ)./.

KS-054-00514 1/5/2020

Nguyễn Anh Long

Đại học, 
Kỹ sư xây 
dựng Cấp 
thoát nước

Đại học, 
Kỹ sư xây 

10

16

15

 Võ Văn Vinh
Thạc sĩ, 
KSXD 
DD&CN

Đỗ Nguyên Cường
Đại học, 
Kỹ sư Điện 
Kỹ thuật

14 Lê Thị Hương Đào

Đại học, 
Kỹ sư xây 
dựng Thủy 
lợi



Giám sát thi công "xây dựng và 
hoàn thiện" công trình giao thông 
(đường bộ); công trình HTKT 
(San nền, vĩa hè, thoát nước nội 
bộ)./.

GS1-054-00926 12/14/2019

Thiết kế điện công trình dân 
dụng./. KS-054-00545 5/26/2020

Giám sát "Lắp đặt thiết bị công 
trình" điện dân dụng./. GS1-054-00969 5/26/2020

19 Nguyễn Hải Triều

Đại học, 
Địa lý Tài 
nguyên môi 
trường

Khảo sát địa hình công trình./. KS-054-00128 5/2/2018

20 Tống Viết Nhật 
Hoàng

Đại học, 
Địa chất

Khảo sát địa chất công trình; Khảo 
sát địa hình trong phạm vi dự án 
đầu tư xây dựng công trình./.

KS-054-00246 12/14/2019

Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 054-0023

Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ 
quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

13/QĐ-110/QLDA 

22 Đỗ Thị Hằng

Đại học, 
Kỹ sư cơ 
khí công 
trình

Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 054-0071

Giám sát thi công "xây dựng và 
hoàn thiện" công trình dân dụng./. GS1-054-00059 9/16/2018

Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ 
quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

09/QLDA 

Giám sát thi công "xây dựng và 
hoàn thiện" công trình dân dụng./. GS1-054-00767 2/4/2018

Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ 
quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

30/QĐ-110/QLDA 

Giám sát thi công "xây dựng và 
hoàn thiện" công trình giao thông 
(cầu, đường bộ); công trình HTKT 
(San nền, vĩa hè, thoát nước nội 
bộ)./.

GS1-054-00392 4/4/2015

25
Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ 
quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

09/QLDA 

Giám sát thi công "xây dựng và 
hoàn thiện" công trình giao 
thông./.

GS1-054-00393 4/4/2015

17

Lê Hồng Mẫn
Đại học, 
Kỹ sư Điện 
Kỹ thuật

Nguyễn Tất Quỳnh 
Giao

Đại học, 
Kỹ sư xây 
dựng Dân 
dụng và 
Công 
nghiệp

Lê Phú Hoài Nhật

Đại học, 
Kỹ sư xây 
dựng Cầu 
đường

21

18

Nguyễn Hữu Bình

Võ Văn Quang Kỹ sư xây 
dựng Cầu 
đường

Hồ Văn Hùng26

Đại học, 
Kỹ sư xây 

Đại học, 
Kỹ sư xây 
dựng Dân 
dụng và 
Công 
nghiệp

23

24 Hồ Nhật Tân

Đại học, 
Kỹ sư xây 
dựng Dân 
dụng



Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ 
quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

09/QLDA 

Giám sát công tác xây dựng và 
hoàn thiện công trình cầu đường./. GS1-027-02455 11/22/2016

Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ 
quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

32/QĐ-110/QLDA

28 Nguyễn Hoàng Minh 
Trí

Đại học, 
Kỹ sư xây 
dựng Thủy 
lợi-Thủy 
điện

Giám sát thi công "xây dựng và 
hoàn thiện" công trình thủy lợi; 
công trình HTKT (San nền, vỉa hè, 
thoát nước nội bộ)./.

GS1-054-00839 10/14/2018

29 Hồ Thái Duy

Đại học, 
Kỹ sư xây 
dựng Dân 
dụng

Thiết kế kết cấu xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

30 Trần Phương Nam

Đại học, 
Kỹ sư xây 
dựng Cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông, hạ tầng kỹ thuật

31 Lê Cường
Đại học, 
Kiến trúc 
sư

Thiết kế kiến trúc công trình xây 
dựng dân dụng và công nghiệp

32 Võ Đức Hùng
Đại học, 
Kiến trúc 
sư

Thiết kế kiến trúc công trình xây 
dựng dân dụng và công nghiệp

33 Bùi Đăng Khôi
Đại học, 
Kiến trúc 
sư

Thiết kế kiến trúc công trình xây 
dựng dân dụng và công nghiệp

34 Trần Thị Hòa
Đại học, 
Kiến trúc 
sư

Thiết kế kiến trúc công trình xây 
dựng dân dụng và công nghiệp

35 Lê Quang Đạt
Đại học, 
Kiến trúc 
sư

Thiết kế kiến trúc công trình xây 
dựng dân dụng và công nghiệp

36 Trần Thái Sơn
Đại học, 
Kiến trúc 
sư

Thiết kế kiến trúc công trình xây 
dựng dân dụng và công nghiệp

37 Tôn Thất Tùng

Đại học, 
Cử nhân 
Mỹ thuật 
công 
nghiệp

Thiết kế kiến trúc công trình xây 
dựng dân dụng và công nghiệp, 
Thiết kế nội-ngoại thất công trình

38 Hồ Hữu Toàn
Đại học, 
Kỹ sư quản 
lý đất đai

Khảo sát địa hình, địa chất công 
trình

Hồ Văn Hùng26

Nguyễn Anh Tú27

dựng Cầu 
đường

Đại học, 
Kỹ sư xây 
dựng Cầu 
đường



39 Nguyễn Hoàng Thụy 
Vũ

Đại học, 
Cử nhân 
kinh tế

40 Trần Thị Lý Như
Đại học, 
Cử nhân 
kinh tế

41 Nguyễn Ngọc Quỳnh 
Chi

Đại học, 
Cử nhân kế 
toán doanh 
nghiệp

42 Cao Thị Mỹ Linh
Đại học, 
Cử nhân tài 
chính

43 Đặng Thị Hoài Nhung
Đại học, 
Cử nhân kế 
toán


